
TT Tên, loại tài sản Loại tài sản Đơn vị Số lượng
Năm đưa 
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TSCĐ (đồng)
Ghi chú

1 Nhà, đất m2 1,350      22,814,719,439           16,793,153,881 

- Đất TSCĐ m2 1,350 2011        8,100,000,000             8,100,000,000 

- Nhà và vật kiến trúc m2 1,617      14,404,902,339             8,515,612,606 

Nhà làm việc chính TSCĐ m2 1,110 2015      13,170,304,339             7,819,210,306 Còn sử dụng tốt

Hội trường, nhà ăn (nhà 2 tầng) TSCĐ m2 357 2016           965,130,000                534,721,500 Còn sử dụng tốt

Nhà phụ trợ TSCĐ m2 150 2017           269,468,000                161,680,800 Còn sử dụng tốt

2 Máy móc, thiết bị 11           265,917,100                142,589,275 

1 Điều hòa trần TSCĐ Bộ 1 2024             88,847,000                  86,847,000 Còn sử dụng tốt

2 Rèm cầu vồng Bộ 1 2022             36,220,600                  22,637,875 Còn sử dụng tốt

3 Rèm cầu vồng Bộ 1 2023             13,222,500                    9,916,875 Còn sử dụng tốt

4 Rèm cầu vồng Bộ 1 2022             24,092,000                  16,864,400 Còn sử dụng tốt

5 Máy điều hoà 12.000BTU pana TSCĐ Cái 1 2015             10,650,000                                 -   Còn sử dụng tốt

6 Máy điều hòa Mitsubishi 18.000BTU TSCĐ Cái 1 2018             18,400,000                    2,300,000 Còn sử dụng tốt

7 Máy điều hòa cây Panasonic 18.000BTU TSCĐ Cái 1 2018             32,185,000                    4,023,125 Còn sử dụng tốt

8 Máy điều hoà 9.000BTU Naga TSCĐ Cái 1 2015             10,600,000                                 -   Còn sử dụng tốt

9 Máy điều hoà 9.000BTU Naga TSCĐ Cái 1 2015             10,600,000                                 -   Còn sử dụng tốt
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10 Máy điều hoà  Panasonic 18000BTU TSCĐ Cái 1 2015             10,500,000                                 -   Còn sử dụng tốt

11 Máy điều hoà 9.000BTU Naga TSCĐ Cái 1 2015             10,600,000                                 -   Còn sử dụng tốt

3 Cây cảnh 4             43,900,000                  34,952,000 

1 Cây ngâu Cây 1 2021               5,000,000                    2,200,000 Còn sử dụng tốt

2 Cây ngâu Cây 1 2021               5,000,000                    2,200,000 Còn sử dụng tốt

3 Cây sung Cây 1 2022             18,000,000                  16,560,000 Còn sử dụng tốt

4 Cây lộc vừng Cây 1 2022             15,900,000                  13,992,000 Còn sử dụng tốt
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